
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ LẦN 1 (15/12/2025)

Lớp: 5TA4  -  Năm học: 2025 - 2026
	
	Họ và tên
	Tình trạng sức khỏe

	
	
	Cân nặng

BT (kg)
	Thừa cân

(kg)
	Béo phì

(kg)
	SDD

nhẹ cân (kg)
	Chiều cao

BT

(Cm)
	SDD

thấp còi

(Cm)

	1
	Dương Hải Anh
	17,5
	
	
	
	108
	

	2
	Mai Nguyệt Ánh
	19
	
	
	
	108
	

	3
	Hà Đinh Huyền My
	17
	
	
	
	107
	

	4
	Đinh Trường Thái
	18
	
	
	
	110
	

	5
	Ngô Gia Tứ
	18
	
	
	
	109
	

	6
	Đinh Thanh Tùng
	17
	
	
	
	111
	

	7
	Đinh Gia Bảo
	21,5
	
	
	
	115
	

	8
	Nguyễn Tiến Dũng
	18
	
	
	
	114
	

	9
	Nguyễn Huy Hoàng
	17
	
	
	
	110
	

	10
	Đoàn Thảo An
	16,5
	
	
	
	109
	

	11
	Dương Hồng Phúc
	18,5
	
	
	
	111
	

	12
	Hoàng Minh Khôi
	17
	
	
	
	110
	

	13
	Hoàng Minh Khang
	16,5
	
	
	
	109
	

	14
	Phạm Uyên Nhi
	22,5
	
	
	
	116
	

	15
	Hoàng Đức Phúc
	18,5
	
	
	
	110
	

	16
	Phạm Trần Minh An
	17
	
	
	
	109
	

	17
	Đoàn Văn Quyền
	16,5
	
	
	
	104
	

	18
	Đặng Thu Thảo
	16
	
	
	
	103
	

	19
	Đoàn Huy Tuấn
	16
	
	
	
	107
	

	20
	Lương An Nhi
	18,5
	
	
	
	106
	

	21
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	24
	
	
	
	123
	

	22
	Lương Quốc Việt
	21
	
	
	
	118
	

	23
	Nguyễn Tống Thuỳ An
	19
	
	
	
	116
	

	24
	Trần Đức Anh
	19,5
	
	
	
	109
	

	25
	Trần Gia Minh
	22
	
	
	
	117
	

	26
	Đặng Tuấn Anh
	18,5
	
	
	
	109
	

	27
	Nguyễn Đăng Khôi
	17,5
	
	
	
	107
	

	28
	Hoàng Quỳnh Anh
	17,5
	
	
	
	103
	

	29
	Phạm Anh Vũ
	18
	
	
	
	107
	

	30
	Phạm Hoàng Đức
	17
	
	
	
	109
	


Tổng số trẻ được theo dõi: 30 Trẻ
Trẻ CNBT:                  30/30 = 100%

Trẻ thừa cân:
0/30 = 0%

Trẻ béo phì:
0/30 = 0%

Trẻ SDD thể nhẹ cân:  0/30 = 0%

Trẻ CCBT:                   30/30 = 100%

Trẻ SDD thấp còi :        0/30= 0%

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                          BAN GIÁM HIỆU                                                              

    Trần Thị Thơm
